
Mẫu B9

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     ………(1), ngày……tháng……năm 20…


ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………………………

Tổ chức tôn giáo: 


Trụ sở chính: 


Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):


Tên giao dịch Quốc tế (nếu có): 


Mục đích hoạt động: 


Cơ cấu tổ chức và quản lý:


Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn: 

Họ và tên: …………… Tên gọi khác……………… Năm sinh


Giấy CMND số:…………. Ngày cấp:………...…. Nơi cấp:


Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):


Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)





(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                         ………(1), ngày……tháng……năm 20…

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)
___________________________________________________
Kính gửi: (3)………………….……………………………

Tổ chức tôn giáo: 


Trụ sở chính: 


Đăng ký dòng tu(2):
Tên dòng tu (2):


Tên giao dịch Quốc tế (nếu có): 


Tôn chỉ, mục đích:


Hệ thống tổ chức và quản lý:


Trụ sở hoặc nơi làm việc: 


Người đứng đầu dòng tu2): 

Họ và tên: ……………… Tên gọi khác……………... Năm sinh


Giấy CMND số:…………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:


Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): 


Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sỹ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động./. 

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                          ………(1), ngày……tháng……năm 20…

THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành


Kính gửi: (2)………………………….…………………………

Tên tổ chức tôn giáo: 


Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):


Trụ sở chính: 


Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: …………………………………..……………… Năm sinh


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): 


Giấy CMND số:…………………... Ngày cấp:………………. Nơi cấp:


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): 


Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:


Nơi thuyên chuyển đến:


Lý do thuyên chuyển:


	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)




(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.



Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     ………(1), ngày……tháng……năm 20…
ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN 

NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH


Kính gửi: (2) ……………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: 


Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):


Trụ sở chính:


Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):


Giấy CMND số:……………... Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): 


Nơi thuyên chuyển đi:


Nơi thuyên chuyển đến: 


Lý do thuyên chuyển:


Kèm theo bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)




(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

Mẫu B22
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                         ………(1), ngày……tháng……năm 20…
ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: (2) ………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:

Trụ sở chính: 

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:   

Tên hoạt động tôn giáo:

Nội dung hoạt động:

Người tổ chức:

Chức vụ, phẩm trật:

Thời gian:

Địa điểm:

Dự kiến số lượng người tham dự:

Các điều kiện đảm bảo


	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)





1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).


Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                             ………(1), ngày……tháng……năm 20…
ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Kính gửi: (2)…………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:

Người đại diện: 

Họ và tên: ………………………………..…………… Năm sinh

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Chức vụ, phẩm trật: 

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

Lý do tổ chức:

Nội dung hội nghị, đại hội:

Thời gian tổ chức: 

Địa điểm tổ chức: 

Dự kiến thành phần tham dự: 

Dự kiến số lượng người tham dự: 

Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)




 (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.  


Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                       ………(1), ngày……tháng……năm 20…
ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO


Kính gửi: (2)………………………………..…………………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): 

Người đại diện: 

Họ và tên: ...............................................................................Năm sinh

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Chức vụ, phẩm trật: 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộc lễ:

Nội dung:

Thời gian tổ chức: 

Địa điểm tổ chức:

Người chủ trì:

Quy mô:

Thành phần:

Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ.

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)




 (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).


Mẫu B28
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                           ………(1), ngày……tháng……năm 20…
ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) …………………………..……………………..……

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:


Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………………………… Năm sinh……….
Chức vụ, phẩm trật:


Thuộc tổ chức tôn giáo:


Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Lý do thực hiện:


Nội dung:


Thời gian:


Địa điểm:


Thành phần tham dự:


Người tổ chức:

Họ và tên: …………………….. Tên gọi khác…………………… Năm sinh


Chức vụ, phẩm trật: 


Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)





 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                      ………(1), ngày……tháng……năm 20…

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi: (2)……..……………………………..……………………

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:

Địa chỉ: 

Người đại diện:

Họ và tên…………………………………………… Sinh năm

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:

Phạm vi tổ chức quyên góp:

Cách thức quyên góp:

Thời gian thực hiện quyên góp:.

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:


	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)





(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã). 

	TÊN ĐƠN VỊ

 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày… tháng…  năm 20…


BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG … (2)

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)
I. Sơ lược lý lịch:
- Sinh ngày, tháng, năm:

- Quê quán (3):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II. Thành tích đạt được:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị (4):

3. Thành tích đạt được của cá nhân (5):

III. Các hình thức đã được khen thưởng: (6)

 

	Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(Ký, đóng dấu)
	Người báo cáo thành tích
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận 
(Ký, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1): Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc Lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).

- (4): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng Thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… (có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định).
+ Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp Quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu…
+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).
+ Đối với các hội, đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương…
- (5): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương; đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

- (6): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

+ Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vv….

+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

- Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị.
- Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày… tháng…  năm 20…


BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG … (1)
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng 
(Ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Đặc điểm, tình hình:
- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày tháng, năm sinh; quê quán, nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II. Thành tích đạt được:
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …

 

	Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận
(Ký, đóng dấu)
	Thủ trưởng đơn vị (2)
(Ký, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1): Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương.

- (2): Đối với cá nhân: Ký và ghi rõ họ, tên.
Phụ lục 23
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)
	TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Số:        /…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày… tháng…  năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................(1)

1. Tên thương nhân:


2. Địa chỉ trụ sở chính:
;

3. Điện thoại:........................................................... Fax:.
;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày....... tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày ..........tháng......... năm.
;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: 
;

- Địa chỉ: 
;

- Điện thoại:......................... ………………………Fax:
;

Đề nghị UBND huyện (quận) ......................(1) xem xét cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau:

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau:………………………………………………………………...(2)

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:……………(3)… (ghi rõ tên thương nhân)....... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Phụ lục 10

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT 
 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày… tháng... năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng………. UBND (huyện)…. tỉnh (thành phố)…(1) 


(2)
Trụ sở giao dịch:............... Điện thoại:......................... Fax:

Địa điểm sản xuất.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………………………………………………………….(3)
Quy mô sản xuất ………………………………………………………………(4)
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

                         Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, chủ thể sản xuất

                     (Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1) : Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hoặc Phòng Công Thương) 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.
Phụ lục 31

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)
	TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Số:        /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày… tháng…  năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Phòng .....................................(1)
Tên thương nhân: ………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..
Điện thoại: ................................................Fax: …………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:........... do........................... cấp đăng ký lần đầu ngày...... tháng........ năm….., đăng ký thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm……


Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh:


+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:


+ Điện thoại:.................................................. Fax:


Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:

1. Được phép mua:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ..................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: …………………………………....................(3) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:...................................................(3) 

2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

.............................................................................................(4).......... (ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày… tháng... năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV
 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
Họ và tên:………………………………………………………..Nam, Nữ:


Ngày sinh:


Quê quán:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Điện thoại liên lạc:


Dân tộc:


Trình độ và chuyên ngành đào tạo:


Đối tượng ưu tiên (nếu có): ……………………………………………………….(1)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ………………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………………..(4)
3. Giấy chứng nhận sức khỏe;
4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.
Phụ lục 01: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Đơn vị chủ quản
Tên đơn vị

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày… tháng…  năm 20…


ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)


- Mục đích khai thác


II. TÌNH HÌNH CƠ BẢN KHU KHAI THÁC
1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu 


b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp


- Phía Nam giáp


- Phía Tây giáp…


- Phía Đông giáp


2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT LÂM SINH
1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân


2. Sản lượng cây đứng


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. SẢN PHẨM KHAI THÁC 
- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3.
+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn..).
- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài).
(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. BIỆN PHÁP KHAI THÁC, THÒI GIAN HOÀN THÀNH
a) Chặt hạ:

b) Vận xuất:

c) Vận chuyển:
d) Vệ sinh rừng sau khai thác:
e) Thời gian hoàn thành.

VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phụ lục 02: Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

 (Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________________________________
BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác


- Thời gian thực hiện


- Địa danh khai thác: Lô………….. khoảnh………… tiểu khu


- Diện tích khai thác:……………….. ha (nếu xác định được).
2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	Giổi

Dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng 
(m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


	Xác nhận (nếu có)
	Chủ rừng/đơn vị khai thác
(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục 03: Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

 (Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC

Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác


- Địa chỉ:


được............................................. giao quản lý, sử dụng.............. ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số............ ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số............... ngày........... tháng.......... năm....... của.....................................................).
Xin đăng ký khai thác................................. tại lô………….. khoảnh


tiểu khu…………… với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản


Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:


Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 
Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/01/2012

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	………………..
…………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /BKLS
	Tờ số:…….


BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Kèm theo............................. ngày........./......../20... của........................................)
	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Quy cách lâm sản
	Số lượng
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày.......... tháng......... năm 20.....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN


Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/01/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
	NHẬP XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG

	Ngày, tháng, năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo
	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

Phụ lục 09

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________________________________
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Kính gửi:..........................................................................................

1. Tên cá nhân, tổ chức

2. Địa chỉ

3. Đề nghị được vận chuyển

Nơi đi

Nơi đến

4. Mục đích vận chuyển

5. Chủng loại

Nguồn gốc

6. Số lượng:................................................... Khối lượng:............................................

7. Phương tiện vận chuyển

8. Thời gian vận chuyển

......., ngày...... tháng...... năm 20...

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________________________________________________
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

Kính gửi:…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 

Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; cấp đổi (; cấp bổ sung (; khác ( (nêu rõ)…..............................
3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	STT
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


4. Địa điểm trại nuôi:.…………………………………………………………………
5. Mô tả trại nuôi:.……………………………………………………………………. 

6. Các tài liệu kèm theo:………………………………………………………………

- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày… tháng…… năm…
Tổ chức đề nghị  

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng……năm 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: (Tên cơ quan kiểm tra)

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:

2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:

3. Điện thoại ……..………………………… Fax

E-mail

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:


5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:


Đề nghị………….. (tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:


	Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

…
	Đại diện cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng……năm 20…
BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:…………………………….. Fax:


E-mail:

4. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước
 


(
DN 100% vốn nước ngoài  
(   

DN liên doanh với nước ngoài  
( 
DN cổ phần 


          (
DN tư nhân 



(
Khác (…………………….........






          (Ghi rõ loại hình).
5. Năm bắt đầu hoạt động:

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:

7. Công suất thiết kế:

8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại đây):

9. Thị trường tiêu thụ chính:

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/sản phẩm
	Nguồn gốc/xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..m2, trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm:……………m2.
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:….………………….…m2.
+ Khu vực đóng gói thành phẩm:…………………….....m2.
+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:…………………..m2.
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:…….………….…m2.
- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng       (                
Nước giếng khoan  
(

Hệ thống xử lý: Có           (                Không


(
Phương pháp xử lý:

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất

           (

 Mua ngoài                       (
Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:


5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số:………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp:…………….người.


+ Lao động gián tiếp:…………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị……………………………………………... 

- Tần suất làm vệ sinh:…………………………………………………………...
- Nhân công làm vệ sinh:……… người; trong đó…….. của cơ sở và……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…).
9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở   
(
Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:………...........
- Thuê ngoài
(
Tên những PKN gửi phân tích:………………..…...............
10. Những thông tin khác


Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   ………, ngày……tháng……năm 20…
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:

Sinh ngày:…../…../…… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:……/……/……. Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:…../…../…….. Ngày hết hạn:……./……/………. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/phường/thị trấn:

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/thành phố:

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/phường/thị trấn:

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/thành phố:

Điện thoại:………………………………… Fax:

E-mail:…………………………………… Website:

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/phường/thị trấn:

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/thành phố:.

Điện thoại:…………………………………… Fax:

E-mail:………………………………………… Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

4. Vốn kinh doanh:
Tổng số (bằng số; VNĐ):

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm.
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại).
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên./.
	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)


